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Phụ lục 

DANH MỤC BIỂU MẪU KÈM THEO  

QUY ĐỊNH XÂY DỰNG, CẬP NHẬT, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO; TỔ CHỨC BIÊN SOẠN, LỰA CHỌN, 

THẨM ĐỊNH GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, 

TRUNG CẤP, SƠ CẤP VÀ ĐÀO TẠO DƯỚI 3 THÁNG 

CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KON TUM 

 

TT Nội dung Phụ lục Số Phụ lục 
Ghi 

chú 

1.  
Hướng dẫn thể thức, kỹ thuật trình bày chương 

trình, giáo trình đào tạo 
Phụ lục I  

2.  
Mẫu Biên bản họp rà soát chương, giáo trình đào 

tạo 
Phụ lục II  

3.  Mẫu Kế hoạch xây dựng chương trình đào tạo Phụ lục III  

4.  

Mẫu Bảng phân phối môn học/mô đun/bài học 

đáp ứng mục tiêu trong chương trình đào tạo 

(giáo dục nghề nghiệp) 

Phụ lục IV  

5.  Mẫu Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Phụ lục V  

6.  Mẫu Chương trình đào tạo Phụ lục VI  

7.  Mẫu Chương trình đào tạo thực hành lâm sàng Phụ lục VII  

8.  Mẫu Chương trình môn học Phụ lục VIII  

9.  Mẫu Chương trình mô đun Phụ lục IX  

10.  
Mẫu Sơ đồ mối liên hệ và tiến trình đào tạo các 

môn học, mô đun 
Phụ lục X  

11.  
Mẫu Kế hoạch xây dựng chương trình đào tạo 

trình độ cao đẳng, ngành Giáo dục Mầm non 
Phụ lục XI  

12.  
Mẫu Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ 

cao đẳng, ngành Giáo dục Mầm non 
Phụ lục XII  

13.  
Mẫu Mô tả chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

trình độ cao đẳng, ngành Giáo dục Mầm non 
Phụ lục XIII  
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TT Nội dung Phụ lục Số Phụ lục 
Ghi 

chú 

14.  
Mẫu Ma trận quan hệ giữa các học phần và chuẩn 

đầu ra chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, 

ngành Giáo dục Mầm non 

Phụ lục XIV  

15.  
Mẫu Ma trận kỹ năng chương trình đào tạo trình 

độ cao đẳng, ngành Giáo dục Mầm non 
Phụ lục XV  

16.  
Mẫu Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng 

ngành giáo dục mầm non 
Phụ lục XVI  

17.  
Mẫu Bản mô tả chương trình dạy học trình độ 

cao đẳng, ngành Giáo dục Mầm non 
Phụ lục XVII  

18.  
Mẫu Đề cương chi tiết môn học/học phần trình 

độ cao đẳng, ngành Giáo dục Mầm non 
Phụ lục XVIII  

19.  Mẫu Chương trình đào tạo trình độ sơ cấp Phụ lục XIX  

20.  Mẫu Chương trình đào tạo dưới 3 tháng Phụ lục XX  

21.  Mẫu Chương trình bồi dưỡng Phụ lục XXI  

22.  Mẫu Thông báo cập nhật chương trình đào tạo Phụ lục XXII  

23.  
Mẫu Biên bản họp hội đồng thẩm định chương 

trình/giáo trình đào tạo 
Phụ lục XXIII  

24.  
Mẫu Báo cáo kết quả thẩm định chương 

trình/giáo trình đào tạo 
Phụ lục XXIV  

25.  
Mẫu Báo cáo kết quả xây dựng chương 

trình/biên soạn giáo trình đào tạo 
Phụ lục XXV  

26.  Mẫu Phiếu thẩm định chương trình đào tạo Phụ lục XXVI  

27.  
Mẫu Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của 

các thành viên Hội đồng thẩm định chương 

trình/giáo trình đào tạo 

Phụ lục XXVII  

28.  
Mẫu Phiếu thẩm định chương trình mô đun/môn 

học 
Phụ lục XXVIII  

29.  
Mẫu Phiếu thẩm định chương trình đào tạo  trình 

độ cao đẳng, ngành Giáo dục Mầm non 
Phụ lục XXIX  
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TT Nội dung Phụ lục Số Phụ lục 
Ghi 

chú 

30.  
Mẫu Phiếu thẩm định chương trình dạy học trình 

độ cao đẳng, ngành Giáo dục Mầm non 
Phụ lục XXX  

31.  
Mẫu Phiếu thẩm định đề cương chi tiết môn 

học/học phần trình độ cao đẳng, ngành Giáo dục 

Mầm non 

Phụ lục XXXI  

32.  Mẫu Kế hoạch biên soạn giáo trình đào tạo Phụ lục XXXII  

33.  Mẫu Giáo trình đào tạo Phụ lục XXXIII  

34.  Mẫu Phiếu thẩm định giáo trình đào tạo Phụ lục XXXIV  

35.  Mẫu Phiếu đề xuất lựa chọn giáo trình đào tạo Phụ lục XXXV  

36.  Mẫu Kế hoạch lựa chọn giáo trình đào tạo Phụ lục XXXVI  

37.  
Mẫu Kế hoạch tổ chức thẩm định lựa chọn giáo 

trình đào tạo 
Phụ lục XXXVII  

38.  
Mẫu Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của 

thành viên Hội đồng thẩm định lựa chọn giáo 

trình đào tạo 

Phụ lục XXXVIII  

39.  
Mẫu Biên bản họp Hội đồng thẩm định lựa chọn 

giáo trình đào tạo 
Phụ lục XXXIX  

40.  
Mẫu Báo cáo kết quả thẩm định lựa chọn giáo 

trình đào tạo 
Phụ lục XL  

41.  
Mẫu Phiếu thẩm định, đánh giá lựa chọn giáo 

trình đào tạo 
Phụ lục XLI  

42.  

Danh mục Văn bản QPPL về thiết bị đào tạo tối 

thiểu; định mức kinh tế - kỹ thuật; quy định điều 

kiện chuyên môn đảm bảo đào tạo; điều kiện quy 

định về mở mã ngành; quy định tối thiểu về tiểu 

chuẩn cơ sở vật chất do các bộ, ngành ban hành 

Phụ lục XLII  

 Danh mục trên có: 42 Phụ lục./. 
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